TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM                                        ĐÁP ÁN                                                   

            
                               ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC (2017 – 2018)

          ĐỀ CHÍNH THỨC                                                 Môn: SINH HỌC; Khối: 11
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1
(1.0 đ)
	Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ 

để tổng hợp cacbohidrat và giải phóng oxi từ khí cacbonic và nước.

Phương trình quang hợp 

6 CO2 + 12 H2O          (               C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

                            (ás MT, dlục)

Nếu HS viết phương trình chưa cân bằng hoặc cân bằng sai, thiếu điều kiện thiếu sản phẩm thì bị trừ.
	(0,25đ)
(0,25đ)
(0,5đ)

(- 0,25đ)

	2

(1.0 đ)
	Hệ sắc tố quang hợp gồm hai loại

là diệp lục 

và carôtenôit.
	(0,5đ)

(0,25đ

(0,25đ)

	3

(1.0 đ)
	Chu kì hoạt động của tim bắt đầu từ pha co tâm nhĩ, sau đó là pha co tâm thất và cuối cùng là pha dãn chung. . 

Nếu sai thứ tự trên bị trừ
	(1,0 đ)
(- 0,25đ)

	4
(1.0 đ)
	Vận tốc máu trong hệ mạch liên quan chủ yếu đến tổng tiết diện của mạch 

và sự chênh lệch huyết áp giữa hai đầu đoạn mạch.
	(0,5đ)
(0,5đ)

	5
(1.0 đ)
	Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động, 

trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa…) có tốc độ sinh trưởng dãn dài khác nhau 

do tác động kích thích không định hướng từ tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ…) 
	(0,25đ)
(0,5đ)

(0,25đ)



	6

(1.0 đ)
	Hướng động có vai trò giúp cây thích nghi 

đối với sự biến đổi của môi trường  

để tồn tại  

và phát triển.
	(0,25đ)
(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

	7

(1.0 đ)
	Tập tính bẩm sinh: là loại tập tính sinh ra đã có, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài 

Tập tính học được: là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm 

Loại phản xạ
Tập tính bẩm sinh:Phản xạ không điều kiện /Tập tính học được: Phản xạ có điều kiện
Đặc điểm 

Tập tính bẩm sinh:Thường rất bền vững, không thay đổi/Tập tính học được: Có thể thay đổi và rất đa dạng
	(0,25đ)
(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

	8
(1.0 đ)
	Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng vì khi tim đập nhanh và mạnh đẩy một lượng lớn máu vào động mạch 

đồng thời tạo một áp lực lớn tác dụng lên thành mạch làm huyết áp tăng.

Ngược lại, khi tim đập chậm và yếu đẩy một lượng máu ít hơn vào động mạch, 
đồng thời tạo một áp lực yếu hơn tác động vào thành mạch làm huyết áp giảm.
	(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

	9
(1.0 đ)
	Vì sản phẩm của quang hợp là nguồn cung cấp thức ăn, 

năng lượng cho sự sống trên Trái Đất

và là nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho con người, 
điều hòa thành phần khí trong sinh quyển làm cho khí hậu trong lành.
	(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

	10

(1.0 đ)
	Vẽ đúng hình

Chú thích đầy đủ 

Vẽ đẹp 
	(0,5đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

	TỔNG
	
	10.0 điểm


Hết./.

